
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lý luận nhà nước và nhà nước phương Đông Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30062 / DDP0020 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Trình bày được các khái niệm cơ 

bản liên quan đến nhà nước và 

nhà nước phương Đông. Giải 

thích được các yếu tố cấu thành 

nhà nước, chức năng, nhiệm vụ 

của nhà nước. 

Tự 

luận 
36% 1, 2 3.5  

CLO2 

Giải thích được cơ sở hình thành 

và phát triển của các nhà nước 

khu vực Đông Á. Trình bày được 

các mô hình nhà nước của khu 

vực Đông Á trong lịch sử. 

Mô tả được hệ thống nhà nước ở 

các quốc gia Đông Á hiện nay. 

Tự 

luận 
35% 2 3.5  

CLO3 

Vận dụng lý luận và thực tiễn để 

giải thích về đặc điểm nhà nước 

Đông Á đồng thời phân biệt sự 

khác biệt giữa nhà nước ở Đông 

Á với Âu – Mỹ. 

Tự 

luận 
25% 2 2.5  

CLO5 

Nghiêm túc, tích cực trong học 

tập và chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định. Có khả năng tự học 

hỏi, tự tìm kiếm thông tin 

Tự 

luận 
4% 2 0.5  

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lý luận nhà nước và nhà nước phương Đông Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30062 / DDP0020 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (3.5 điểm): Anh/chị hãy ghép cột A với cột B để thông tin phù hợp, chính xác  

Lưu ý: Anh/chị vui lòng viết trọn vẹn thành câu vào bài làm (có thể sử dụng lệnh copy/paste).  

Trong số các thông tin ở cột B, có một thông tin sẽ không được sử dụng.  

Câu Cột A  Cột B 

1 Quốc hội 

 Là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc đấu tranh chống 

tội phạm, thực hiện chức năng truy cứu trách nhiệm hình 

sự thông qua hoạt động khởi tố nhân danh nhà nước. 

2 Tổng thống 

 Có thể xem như là văn bản pháp luật cao nhất, trong đó 

quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập 

thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền. 

3 Đảng phái 

 Là thể chế chính trị mà ở đó còn sự tồn tại của vua và 

hoàng gia. Tuy nhiên, quyền lực của hoàng gia gần như là 

không đáng kể. 

4 Quân chủ lập hiến 
 Là hình thức chế độ, tư tưởng chính trị mà quốc gia đó lựa 

chọn thực hiện và xây dựng bộ máy nhà nước. 

5 Viện công tố/ kiểm sát 

 Là cơ quan đại diện của nhân dân, do dân trực tiếp bầu ra. 

Cơ quan này sẽ bao gồm nhiều đại biểu (tuỳ vào quốc gia) 

và có nhiệm vụ ban hành pháp luật. 

6 Hiến pháp 

 Là một tập thể các cá nhân đại diện cho nhà nước, được 

giao quyền để phân xử các vụ phạm tội hoặc tranh chấp 

dân sự.  

7 Thể chế chính trị 

 Là một tập thể các cá nhân có cùng mục tiêu và quan điểm 

chính trị. Tập thể này có thể đại diện cho một tầng lớp, một 

giai cáp khác nhau 

  
 Là một cá nhân được bầu chọn bởi nhân dân và là đại diện 

cho nhánh hành pháp trong hệ thống tam quyền phân lập 



 

 

Câu 2 (6.5 điểm):  

• Theo anh chị, đặc điểm nào để giúp chúng ta nhận biết được một nhà nước xã hội chủ nghĩa? 

• Theo anh chị, việc lựa chọn bộ máy nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa đã đem lại những 

thành tựu gì cho sự phát triển của Trung Quốc và Việt Nam? 

• Vì sao chúng ta không nên xem nhà nước xã hội chủ nghĩa là mô hình nhà nước độc tài, 

thiếu dân chủ, nhân quyền như những chỉ trích của các nước Âu-Mỹ với lý do chỉ có một 

Đảng Cộng sản lãnh đạo? 

• Bên cạnh những ưu điểm của thể chế xã hội chủ nghĩa, những nguy cơ nào cần được lưu 

tâm để tránh dẫn đến sự sụp đổ của thể chế này trong quá trình phát triển nền chính trị của 

Việt Nam? Hãy lấy bài học của Liên Xô làm ví dụ để phân tích.  

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


